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Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)


Phần I. 
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THỦY SẢN NĂM 2020.
1. Tình hình dịch bệnh 

Từ đầu năm 2020 đến ngày 05/8/2020, dịch bệnh trên tôm nuôi đã xảy ra tại địa bàn 04 xã, phường (Vĩnh Sơn, Hiền Thành, Đông Giang, Triệu Lăng) của 03 huyện, thành phố (Vĩnh Linh, Triệu Phong, Đông Hà) với tổng diện tích bị bệnh Chi cục Chăn nuôi và Thú y nắm được là 19,12 ha. Trong đó 18,07 ha bị bệnh đốm trắng, 1,05 ha bị bệnh hoại tử gan tụy cấp tính. 

 Ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh nguy hiểm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kịp thời cấp 8.466 kg hóa chất chlorine từ nguồn Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ các hộ nuôi dập dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (tin trên trang nông nghiệp, chuyên mục truyền hình) nhằm phổ biến cho người chăn nuôi về những tác hại của dịch bệnh, cách nhận biết và công tác phòng, chống dịch bệnh
- Lấy mẫu gửi xét nghiệm.

- Thông báo cho các hộ nuôi xung quanh biết về tình hình dịch bệnh.
- Hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và hạn chế lây lan mầm bệnh.

- Cấp hóa chất xử lý dập dịch.

- Tuyên truyền, vận động các hộ nuôi có tôm bị bệnh hạn chế đi lại qua các ao nuôi khác.

3. Khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh
- Ý thức cộng đồng trong việc nuôi thủy sản của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, có tư tưởng chủ quan  như mua giống thả nuôi trôi nổi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch; trông chờ và ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước (khi có dịch xảy ra, nhà nước hỗ trợ hóa chất mới xử lý dập dịch.)
- Một số hộ nuôi không phối hợp trong việc lấy mẫu và gửi mẫu xét nghiệm gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân gây bệnh. 
Phần II
 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN NĂM 2021
Dịch bệnh thủy sản hiện nay đã trở nên thường xuyên, phổ biến hàng năm. 
Để chủ động ngăn ngừa, hạn chế sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy cấp tính...... nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi;  thực hiện Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành: “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Quảng Trị năm 2021 ” như sau:
I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức của nhân dân, chủ cơ sở nuôi về tác hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản; trách nhiệm của người nuôi trồng, các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản.

- Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra.
- Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thú y, các hộ nuôi trồng thuỷ sản về kỹ thuật, năng lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh. Từng bước bao vây, khống chế các bệnh nguy hiểm như: đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tuỵ cấp tính... trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

II NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền về phòng, chống bệnh thuỷ sản
 Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Luật  Thú y, Luật Thủy sản; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, nghành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh; các kỹ thuật, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản đến tất cả các vùng nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.
2.  Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thuỷ sản

- Tăng cường công tác kiểm dịch giống thuỷ sản, hạn chế không để giống thuỷ sản chưa qua kiểm dịch lưu thông, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo kiểm soát toàn bộ giống thuỷ sản lưu thông ra khỏi địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phúc kiểm giống thuỷ sản.
- Tổ chức xử lý động vật thuỷ sản mang mầm bệnh nguy hiểm. Nếu giống  thuỷ sản vận chuyển vào địa bàn tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch hay giấy kiểm dịch không hợp lệ thì phải tổ chức kiểm tra lại và xử lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản trên địa bàn tỉnh phải khai báo kiểm dịch và thực hiện đúng quy trình kiểm dịch tôm bố mẹ khi vận chuyển về cơ sở sản xuất giống và tôm giống trước khi xuất bán ra khỏi địa bàn tỉnh.
3. Giám sát dịch bệnh

3.1. Giám sát dịch bệnh tại cơ sở

 Công tác giám sát dịch bệnh phải tiến hành thường xuyên. Hằng ngày, theo dõi để kịp thời phát hiện động vật thủy sản bị bệnh, bị chết và xử lý theo quy định. Khi có dịch bệnh xảy ra hoặc khi môi trường biến động bất thường, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường để xét nghiệm phát hiện mầm bệnh, đồng thời báo cáo theo quy định. 
3.2. Giám sát chủ động

- Quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi thủy sản định kỳ.

- Lấy mẫu chủ động giám sát sự lưu hành của mầm bệnh trên động vật thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm, các ổ dịch cũ nhằm cảnh báo sớm và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp.
4.  Công tác phòng, chống dịch

4.1. Chuẩn bị thả nuôi mới

- Cải tạo ao hồ nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật 

- Thả nuôi đúng theo “Khuyến nghị vụ nuôi” của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, ở các trại giống có uy tín và phải được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền.

- Nguồn nước trước khi đưa vào nuôi cần phải được xử lý diệt khuẩn.

4.2. Khi có dịch bệnh xảy ra

* Đối với vùng chưa có dịch

- Tăng cường sức đề kháng cho thuỷ sản nuôi

- Thường xuyên theo dõi các yếu tố thuỷ lý, thuỷ hoá trong ao nuôi để có sự điều chỉnh phù hợp.
- Hạn chế đi lại qua các vùng nuôi thuỷ sản khác

- Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động của thuỷ sản nuôi ở trong ao.

* Đối với vùng đang có dịch

- Chủ cơ sở nuôi khi phát hiện thuỷ sản nghi nhiễm bệnh hoặc chết bất thường phải khẩn trương thông tin, báo cáo để Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ kỹ thuật đến hiện trường kiểm tra, phối hợp với chủ hộ nuôi lấy mẫu gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh đồng thời báo cáo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y biết để hướng dẫn các biện pháp phòng, trị bệnh và cấp hoá chất để xử lý nếu bị bệnh nằm trong danh mục các bệnh nguy hiểm phải công bố dịch. Không được dấu dịch.
- Tuyệt đối không được tháo nước ra ngoài môi trường khi chưa được xử lý hoá chất dập dịch.

- Thông báo cho các hộ nuôi xung quanh biết để có biện pháp phòng ngừa.

- Không đi qua các vùng nuôi thuỷ sản khác.

- Chưa thả nuôi lại hay nuôi mới khi các ao nuôi xung quanh vẫn đang có dịch xảy ra.

III. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
* Tổng kinh phí thực hiện:  1.153.000.000 đồng, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	Thành tiền (đồng)

	1
	Giám sát dịch bệnh (ngân sách tỉnh)
	46.700.000

	2
	Hoá chất dập dịch
	1.100.000.000

	
	+ Ngân sách tỉnh (50%)
	550.000.000

	
	+ Ngân sách huyện, thành phố (30%)
	330.000.000

	
	+ Dân đóng góp (20%)
	220.000.000

	3
	Hỗ trợ làm thêm ngoài giờ để chống dịch thủy sản (ngân sách tỉnh)
	6.300.000

	
	Cộng
	1.153.000.000


Trong đó:

-  Ngân sách tỉnh: 


           603.000.000đ
-  Ngân sách huyện, thành phố:            330.000.000đ
-  Dân đóng góp:                                   220.000.000đ
    (Có dự toán chi tiết đính kèm)
IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
 - Kinh phí giám sát dịch bệnh và hỗ trợ làm thêm ngoài giờ để chống dịch thủy sản (ngân sách tỉnh)

- Kinh phí mua hóa chất: Thực hiện theo Công văn số 2076/UBND-NN ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về cơ chế tài chính phòng, chống dịch bệnh nuôi trồng thuỷ sản. Cụ thể kinh phí mua hóa chất được phân bổ như sau:
- Ngân sách tỉnh (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y):  50%

- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã:                                  30%

- Nhân dân đóng góp:                                                           20%
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn về các biện pháp phòng chống dịch; cung ứng đầy đủ hoá chất dập dịch, triển khai phương án, chuẩn bị lực lượng sẳn sàng phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác kiểm dịch vận chuyển, giám sát việc triển khai phương án phòng chống dịch tại các địa phương.
-  Chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản; khuyến nghị vụ nuôi để người nuôi có thể lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp và thả nuôi đúng theo lịch thời vụ.

- Tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về kinh phí và các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động vật thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Sở Tài Chính


Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
3. Các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế,  Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh , Cục Hải Quan, Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan, căn cứ phạm vi ,chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động  phối hợp thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản  năm 2021 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đặc biệt khi có dịch bệnh xảy ra.
4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh  tuyên truyền sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản; phổ biến về công tác phòng, chống dịch; dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh và các biện pháp phòng chống hiệu quả. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở; cơ quan thú y các trường hợp nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời...; Hướng dẫn Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản tỉnh Quảng Trị năm 2021; tăng cường thời lượng, dung lượng tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các chủ cơ sở nuôi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác phòng, chống dịch trong nuôi trồng thuỷ sản theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, kiểm soát số lượng, chất lượng con giống đưa về địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp con giống đưa về địa phương chưa được kiểm dịch; tổng hợp số lượng các cơ sở sản xuất giống và diện tích thả nuôi tại địa bàn quản lý.

- Huy động lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

- Chủ động bố trí nguồn ngân sách của huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản theo quy định.
6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo với Trạm Chăn nuôi và Thú y khi có dấu hiệu dịch bệnh. Triển khai lực lượng phòng, chống dịch kịp thời nhằm khống chế, bao vây dịch khi còn ở diện hẹp.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh, tiêu huỷ, vệ sinh tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn, giám sát của cơ quan Thú y.

7. Chủ cơ sở nuôi

- Chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản; tuân thủ mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuân thủ theo đúng quy trình trong việc chuẩn bị ao nuôi, quản lý chất lượng nước và chăm sóc sức khoẻ đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh và giảm thiểu các chất độc hại cho thuỷ sản nuôi.
- Chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hoá chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

- Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, ở các trại giống có uy tín và có giấy kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh./.
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
THỦY SẢN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2021

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn Giá
 (đồng)
	Thành tiền 
(đồng)
	Ghi chú

	1
	Giám sát dịch bệnh
	 
	 
	 
	46.700.000
	 

	1.1
	Xét nghiệm giám sát, 
cảnh báo dịch bệnh tôm
	 
	 
	 
	39.200.000
	5 huyện, thành phố
 mỗi huyện 8 mẫu

	 
	 Bệnh Vi rút tôm (Đốm trắng)
	Mẫu
	40
	490.000
	19.600.000
	Theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016  và Quyết định số 02/QĐ-CNTY ngày 03/01/2020  về việc mức thu phí dịch vụ chẩn đoán Thú y trên động vật Thủy sản của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị.

	 
	 Các Vi rút khác gây bệnh trên 
động vật thủy sản
	Mẫu
	40
	490.000
	19.600.000
	

	1.2
	Xăng xe máy
	 
	 
	 
	7.500.000
	 

	 
	Xăng xe đi lấy mẫu 
	Lít
	132
	20.000
	2.640.000
	 

	 
	Xăng xe đi xử lý dịch
	Lít
	243
	20.000
	4.860.000
	 

	2
	Hóa chất dập dịch
	 
	 
	 
	1.100.000.000
	 

	2.1
	Tổng hóa chất Chlorin A
	Kg
	20.000
	55.000
	1.100.000.000
	 

	2.2 
	Phân nguồn
	 
	 
	 
	 
	Theo Công văn số 2076/UBND-NN 
ngày 28/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị

	 
	Tỉnh hỗ trợ (50%) qua Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y
	Kg
	10.000
	55.000
	550.000.000
	 

	 
	Huyện, thành phố hỗ trợ (30%)
	Kg
	6.000
	55.000
	330.000.000
	 

	 
	Dân đóng góp (20%)
	Kg
	4.000
	55.000
	220.000.000
	 

	3
	Hỗ trợ làm thêm ngoài giờ 
chống dịch thủy sản
	 
	 
	 
	6.300.000
	 

	 
	1 người x 3,33 x 1.490.000đ/22 x 2 x 7 tháng x 200%
	6.300.000
	 

	Tổng (1+2+3)
	 
	 
	 
	1.153.000.000
	 

	(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi ba triệu đồng chẳn ./.)

	
	Trong đó:  + Ngân sách tỉnh:
	603.000.000
	
	
	

	
	+ Ngân sách huyện, thành phố:
	330.000.000
	
	
	

	
	+ Người dân đóng góp:
	220.000.000
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